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MALLOCA
Smart kitchen - smart life

Malloca là thương hiệu thiết bị nhà bếp được đăng ký bản quyền tại Tây Ban Nha, 
nổi bật với những sản phẩm cao cấp mang phong cách châu Âu.

Gần 20 năm có mặt và phát triển tại thị trường Việt Nam, Malloca luôn mang đến cho 
người tiêu dùng  những sản phẩm được thiết kế sáng tạo, tinh xảo và tính năng vượt 
trội. Chúng tôi cũng không ngừng cải tiến, cập nhật các công nghệ mới, những xu 
hướng trên thế giới để các sản phẩm luôn hoàn mỹ nhất.
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Giá bán đã bao gồm VAT 10%, giá bán 
có thể thay đổi mà không báo trước.

Sản phẩm chính hãng của MALLOCA 
phải có tem chống hàng giả





Malloca luôn quan tâm đến nhu 
cầu và mong muốn của khách 
hàng trong việc sử dụng các thiết 
bị nhà bếp thật khoa học và tiện 
lợi. 

Qua quá trình nghiên cứu lâu dài 
chúng tôi đã phát triển hệ thống 
kết nối Integra vào máy hút khói 
và bếp từ. 
Integra tối ưu việc thao tác điều 
khiển máy hút khói, người sử dụng 
có thể bật tắt, chiều chỉnh tốc độ 
máy hút khói trên cùng một bảng 
điều khiển trên mặt bếp từ.

Chúng tôi đã phát triển hệ thống 
Integra kết nối bếp từ với các loại 
máy hút âm trần, máy hút đảo và 
máy áp tường. Đem lại sự tiện 
dụng cho người nội trợ, khơi 
nguồn đam mê nấu nướng.

integra

MÁY HÚT ÂM TRẦN

made in
EUROPE

made in
EUROPE

FASCIA C-90
Màu sắc inox, inox sơn đen

Điều khiển remote
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 58dB

Công suất: 90W 
KT: W900 x D500 x H186mm

Giá: 33.000.000đ

ELLITTO C-100
Màu sắc inox, kính trắng

Điều khiển remote
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 58dB

Công suất: 90W 
KT: W1000 x D650 x H214mm 

Giá: 44.000.000đ
www.malloca.com



made in
EUROPE

made in
EUROPE

SOPHIE K-500B
Màu sắc inox, sơn đen

Điều khiển remote
Sức hút: 700m3/h - Độ ồn: 59dB

Công suất: 250W 
KT: Ø500mm

Giá: 33.000.000đ

SOPHIE K-500W
Màu sắc inox, sơn trắng

Điều khiển remote
Sức hút: 700m3/h - Độ ồn: 59dB

Công suất: 250W
KT: Ø500mm

Giá: 33.000.000đ

Hê thống lọc- khử mùi Crisalide  thế hệ mới được cấu tạo bởi 4 lớp 
đem lại hiệu quả khử mùi vượt trội hơn 70% so với các sản phẩm trên 
thị trường. Với cấu trúc thông minh dễ dàng tháo lắp, vệ sinh và thay 
thế. Không những loại bỏ được mùi khó chịu trong nhà bếp mà còn 
lại bỏ các chất độc phát sinh trong quá trình nấu nướng như các loại 
khí CO, CO2... Đảm bảo môi trường sống trong lành, an toàn cho 
sức khỏe.

Với các dòng máy hút đảo Decor của Malloca, ngoài yếu tố vượt trội 
về thẩm mỹ và thiết kế sang trọng, khách hàng hoàn toàn yên tâm 
cho một không gian tươi mát, trong lành.

crisalide

MÁY HÚT ĐẢO - DECOR
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MÁY HÚT ĐẢO - DECOR
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CONCRETE K-400
Màu sắc Ceramic, màu xi măng

Điều khiển remote
Sức hút: 650m3/h - Độ ồn: 58dB

Công suất: 220W 
KT: W400 x D400mm

Giá: 30.800.000đ

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

CONCRETE K-400BR
Màu sắc Ceramic, màu sắt rỉ

Điều khiển remote
Sức hút: 650m3/h - Độ ồn: 58dB

Công suất: 220W 
KT: W400 x D400mm

Giá: 30.800.000đ

CUBE F-181
Màu sắc inox, inox sơn đen

Điều khiển remote
Sức hút: 600m3/h - Độ ồn: 59dB

Công suất: 220W 
KT: W450 x H450mm 

Giá: 22.000.000đ

MÁY HÚT ĐẢO - DECOR

ECLIPSE-K600
Màu sắc kính, polymer trắng

Điều khiển remote
Sức hút: 600m3/h - Độ ồn: 59dB

Công suất: 90W 
KT: W900 x H560mm

Giá: 36.300.000đ

MC-9053 ISLA
Màu sắc inox, kính đen

Điều khiển nút nhấn điện tử
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 65dB

Công suất: 190W 
KT: W900 x D550 x H(880-1.180)mm

Giá: 16.500.000đ
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TIME K-16 BRUNO
Màu sắc Ceramic màu sắt rỉ

Điều khiển cảm ứng - Remote
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 58dB

Công suất: 90W 
KT: W896 x D277 x H(913-1258)mm

Giá: 44.000.000đ

VITA V-15 GRES
Màu sắc kính gương, ceramic màu đen

Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 700m3/h - Độ ồn: 59dB

Công suất: 220W 
KT: W900 x D422 x H(720-850)mm

Giá: 27.500.000đ

VITA V-3
Màu sắc kính trắng
Điều khiển cảm ứng

Sức hút: 700m3/h - Độ ồn: 59dB
Công suất: 220W 

KT: W900 x D422 x H(720-850)mm
Giá: 22.000.000đ

TIME K-15 NERO
Màu sắc Ceramic màu đen

Điều khiển cảm ứng - Remote
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 58dB

Công suất: 90W 
KT: W896 x D277 x H(913-1258)mm

Giá: 44.000.000đ

VITA V-13 GRES
Màu sắc kính gương, ceramic màu xi măng

Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 700m3/h - Độ ồn: 59dB

Công suất: 220W
KT: W900 x D422 x H(720-850)mm

Giá: 27.500.000đ

MC-9003
Màu sắc inox, sơn đen

Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 65dB

Công suất: 190W 
KT: W900 x D421 x H(755 - 1135)mm

Giá: 12.650.000đ

MÁY HÚT ÁP TƯỜNG

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
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made in
EUROPEwww.malloca.com



MÁY HÚT ÁP TƯỜNG

DRIVE F-152B
Màu sắc kính đen

Điều khiển cảm ứng I-Drive
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 58dB

Công suất: 220W 
KT: W800 x D430 x H (1091-1511)mm

Giá: 26.950.000đ

Plana K3444
Màu sắc inox, kính đen

Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 700m3/h - Độ ồn: 63dB

 Công suất: 210W
KT: W900 x D475 x H(880-1180)mm

Giá: 17.600.000đ

HORIZON K1574
Màu sắc inox, kính đen

Điều khiển bàn phím điện tử
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 63dB

Công suất: 210W 
KT: W900 x D465 x H(835-1215)mm

Giá: 19.250.000đ

DRIVE F-152W
Màu sắc kính trắng, đen

Điều khiển cảm ứng I-Drive
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 58dB

Công suất: 220W  
KT: W800 x D430 x H (1091-1511)mm

Giá: 26.950.000đ

MC 7086HS
Màu sắc kính đen

Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 1200m3/h - Độ ồn: 53dB

Công suất: 180W 
KT: W695 x D385 x H1180mm

Giá: 9.900.000đ

MC 9039B / MC 9039W
Màu sắc kính đen/kính trắng

Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 65dB

Công suất: 198W 
KT: W895 x D435 x H910mm

Giá: 16.720.000đ

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

1200
m3/h
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MC 60GT-G
Màu sắc kính xám

Điều khiển cảm ứng
Điều khiển bằng cử chỉ

Sức hút: 750m3/h – Độ ồn: 55dB
Công suất: 230W

KT: W600 x D475 x H(940~1320)mm
Giá: 15.400.000đ

MC 60GT-B
Màu sắc kính đen

Điều khiển cảm ứng
Điều khiển bằng cử chỉ

Sức hút: 750m3/h – Độ ồn: 55dB
Công suất: 230W

KT: W600 x D475 x H(940~1320)mm
Giá: 15.180.000đ

MC 750E
Màu sắc inox, kính màu tràm
Điều khiển nút nhấn điện tử

Sức hút: 750m3/h – Độ ồn: 55dB
Công suất: 230W

KT: W750 x D500 x H(558~938)mm
Giá: 7.150.000đ

MÁY HÚT ÁP TƯỜNG
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MÁY HÚT ÁP TƯỜNG
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MÁY HÚT ÁP TƯỜNG

SLIM K1522
Màu sắc sơn tĩnh điện màu đen

Điều khiển bàn phím điện tử
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 63dB

Công suất: 210W 
KT: W900 x D500 x H(730-1.010)mm

Giá: 18.150.000đ

made in
EUROPE

CIRCLE F-188
Màu sắc inox sơn đen, kính đen

Điều khiển cảm ứng I-Drive
Sức hút: 800m3/h - Độ ồn: 59dB

Công suất: 250W 
KT: W900 x D478 x H(650-1.070)mm

Giá: 28.600.000đ

made in
EUROPE

THETA K1520
Màu sắc inox

Điều khiển bàn phím điện tử
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 63dB

Công suất: 210W 
KT: W900 x D500 x H(635-1.015)mm

Giá: 12.650.000đ

made in
EUROPE
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DELTA-K890V
Màu sắc inox, kính

Điều khiển nút nhấn điện tử
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 68dB

Công suất: 250W 
KT: W900 x D500 x H(850-1.150)mm

Giá: 10.450.000đ

Gama K3155.7 / K3155.9
Màu sắc inox, kính đen

Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 700m3/h - Độ ồn: 63dB

Công suất: 210W 
KT: W700 x D500 x H(630-1210)mm/W900 x D500 x H(635-1215)mm

Giá: 11.550.000đ / 12.100.000đ

made in
EUROPE

SIGMA-K820T
Màu sắc inox, kính

Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 68dB

Công suất: 250W 
KT: W900 x D500 x H(850-1.150)mm

Giá: 11.550.000đ

made in
EUROPE

made in
EUROPE

MIN F-205
Màu sắc inox, kính đen

Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 750m3/h - Độ ồn: 58dB

Công suất: 220W 
KT: W900 x D480 x H(640-1060)mm

Giá: 16.500.000đ

ZETA K1573
Màu sắc inox, kính đen.

Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 63dB

Công suất: 210W 
KT: W900 x D500 x H(655-1.035)mm

Giá: 15.950.000đ

made in
EUROPE

made in
EUROPE

MÁY HÚT ÁP TƯỜNG

MC 7018HS / MC 9018HS
Màu sắc thép không rỉ, kính đen

 Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 1200m3/h - Độ ồn: 53dB

Công suất: 180W 
KT: W695/895 x D455 x H860mm

Giá: 8.470.000đ / 8.800.000đ

1200
m3/h
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VISSO-K7205
Màu sắc inox

Điều khiển nút nhấn điện tử
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 69dB

Công suất: 250W
KT: W718 x D284 x H245mm

Giá: 11.000.000đ

K1153
Màu sắc inox

Điều khiển nút gạt
Sức hút: 600m3/h - Độ ồn: 59dB

Công suất: 185W
KT: W530 x D295 x H237mm

Giá: 5.500.000đ

K1506 TC / K1507 TC / K1509 TC
Màu sắc inox, kính đen

Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 500m3/h - Độ ồn: 56dB

Công suất: 2 x 110W 
KT: W600/700/900 x D308 x H174mm

Giá: 6.160.000đ / 6.600.000đ / 7.150.000đ

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

K1506 / K1507 / K1509
Màu sắc inox

Điều khiển phím cơ
Sức hút: 500m3/h - Độ ồn: 56dB

Công suất: 2 x 110W 
KT: W600/700/900 x D303 x H174mm

Giá: 4.840.000đ / 5.170.000đ / 5.830.000đ

made in
EUROPE

H205.7-G / H205.7-WG
Màu sắc inox, kính đen / kính trắng

Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 550m3/h - Độ ồn: 59dB

Công suất: 125W 
KT: W700 x D309 x H180mm

Giá: 6.270.000đ

H342.6 TC / H342.7 TC / H342.9 TC
Màu sắc inox, kính đen

Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 500m3/h - Độ ồn: 59dB

Công suất: 2 x 100W 
KT: W600/700/900 x D500 x H130mm

Giá: 4.840.000đ / 5.280.000đ / 5.610.000đ

MÁY HÚT ÂM TỦ
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MH 750BI
Màu sắc inox, kính đen

Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 750m3/h - Độ ồn: 59dB

Công suất: 190W
KT: W750 x D295 x H315mm

Giá: 8.800.000đ

MH 700GT
Màu sắc kính đen

Điều khiển cảm ứng 
Điều khiển bằng cử chỉ

Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 52dB
Công suất: 230W 

KT: W697 x D287 x H250mm
Giá: 9.130.000 đ

H107W
Màu sắc sơn trắng

Điều khiển nút nhấn điện tử
Sức hút: 350m3/h - Độ ồn: 52dB

Công suất: 120W 
KT: W700 x D480 x H85mm

Giá: 3.450.000đ

H107
Màu sắc inox

Điều khiển nút nhấn điện tử
Sức hút: 350m3/h - Độ ồn: 52dB

Công suất: 120W 
KT: W700 x D480 x H85mm

Giá: 3.750.000đ

H365.7 / H365.7B
Màu sắc inox / sơn đen

Điều khiển nút nhấn điện tử
Sức hút: 500m3/h - Độ ồn: 56dB

Công suất: 2 x 100W 
KT: W700 x D500 x H130mm
Giá: 4.290.000đ / 4.070.000đ

H107B
Màu sắc sơn đen

Điều khiển nút nhấn điện tử
Sức hút: 350m3/h - Độ ồn: 52dB

Công suất: 120W 
KT: W700 x D480 x H85mm

Giá: 3.450.000đ

MÁY HÚT ÂM TỦ - MÁY HÚT CLASSIC
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MÁY HÚT ÂM BÀN

made in
EUROPE

K-3410DR
Màu sắc thép không gỉ kết hợp kính

Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 750m3/h - Độ ồn: 65dB

 Công suất: 275W 
KT: W808 x D118.5 x H(735-1.085)mm
KT âm bàn: W800 x D103 x H760mm

Giá: 45.500.000đ

***Lưu ý: Không bao gồm than hoạt tính
Giá than hoạt tính và giá đỡ: 2.750.000đ

Giá than hoạt tính: 1.550.000đ

www.malloca.com
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HIH-864
Bếp 4 từ kết hợp máy hút 

Công suất hút: 750m3/h - Độ ồn: 59dB 
Công suất bếp: 2x2.1kW - 2x1.6kW (Booster 3kW - 1.85kW)

Tổng công suất: 7.4kW
KT: W860 x D530 x H(820-975)mm

KT lỗ đá: W810 x D495mm
Giá: 79.200.000đ

made in
EUROPE

HIH-864 LI (đèn)
Bếp 4 từ kết hợp máy hút

Công suất hút: 750m3/h - Độ ồn: 59dB  
Công suất bếp: 2x2.1kW - 2x1.6kW (Booster 3kW - 1.85kW)

Tổng công suất: 7.4kW
KT: W860 x D530 x H(820-975)mm

KT lỗ đá: W810 x D495mm
Giá: 82.500.000đ

made in
EUROPE
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HIH-904 SLIM
Bếp 4 từ kết hợp máy hút

Công suất hút: 850m3/h - Độ ồn: 59dB
Công suất bếp: 4x2.1kW (Booster 3.7kW)

Tổng công suất: 7.4kW 
KT: W870 x D510 x H(827-982)mm

KT lỗ đá: W860 x D495mm
Giá: 99.000.000đ

made in
EUROPE

made in
EUROPE

MI-784 ITG
Bếp kính âm 4 từ

Công suất: 2x2.1kW (Booster 3kW) - 2x1.6kW (Booster 1.85kW)
Tổng công suất: 7.4kW 

KT: W780 x D520 x H57mm
KT lỗ đá: W740 x D480mm

Giá: 33.000.000đ
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MI 732 SL
Bếp kính âm 2 từ

Công suất: 2kW - 1.8kW
Tổng công suất: 3.6kW

KT: W730 x D430 x H67mm
KT lỗ đá: W672 x D337mm

Giá: 21.700.000đ

made in
EUROPE

MR 732
Bếp kính âm 2 điện

Công suất: 1.5kW/2.4kW - 1.8kW
Tổng công suất: 4.2kW

KT: W730 x D430 x H67mm
KT lỗ đá: W710 x D410mm

Giá: 18.700.000đ

made in
EUROPE

MIR 772
Bếp kính âm 1 điện, 1 từ

Công suất: 0.8kW/1.6kW/2.5kW - 1.5kW
Tổng công suất: 4.5kW

KT: W770 x D450 x H62mm
KT lỗ đá: W696 x D397mm

Giá: 22.550.000đ

made in
EUROPE

BẾP ĐIỆN TỪ ÂM (BẾP TỪ, ĐIỆN, ĐIỆN TỪ KẾT HỢP)

MI 593 BN
Bếp kính âm 3 từ

Công suất: 3.6kW - 2.0kW - 1.6kW
Tổng công suất: 6kW

KT: W590 x D520 x H63mm
KT lỗ đá: W545 x D490mm

Giá: 22.000.000đ

MR 593
Bếp kính âm 3 điện

Công suất: 1.05kW/1.95kW/2.7kW - 1.2kW - 1.8kW
Tổng công suất: 5.7kW

KT: W590 x D520 x H67mm
KT lỗ đá: W560 x D490mm

Giá: 18.300.000đ

MIR 593
Bếp kính âm 2 từ, 1 điện

Công suất: 0.8kW/1.6kW/2.5kW - 1.4kW - 2.3kW
Tổng công suất: 6.2kW

KT: W590 x D520 x H68mm
KT lỗ đá: W560 x D490mm

Giá: 23.320.000đ

RADIANT

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE
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BẾP ĐIỆN TỪ ÂM

MDI 302
Bếp kính âm 2 từ - Domino
Công suất: 1.4kW - 1.4kW

Tổng công suất: 3.3kW
KT: W298 x D520 x H68mm
KT lỗ đá: W274 x D496mm

Giá: 11.000.000đ

INDUCTION

INDUCTION
 BOOSTER

35

TIMER

MDR 302
Bếp kính âm 2 điện - Domino

Công suất: 1.2kW - 1.7kW/0.7kW
Tổng công suất: 2.9kW

KT: W298 x D520 x H67mm
KT lỗ đá: W274 x D496mm

Giá: 9.570.000đ

MI 593 WN
Bếp kính âm 3 từ

Công suất: 3.6kW - 2.0kW - 1.6kW
Tổng công suất: 6kW

KT: W590 x D520 x H63mm
KT lỗ đá: W545 x D490mm

Giá: 22.330.000đ

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

MDG 301
Bếp kính âm 1 gas - Domino 

Công suất: 4.6kW
KT: W300 x D520 x H78mm
KT lỗ đá: W265 x D455mm

Giá: 3.850.000đ
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BẾP ĐIỆN TỪ ÂM

MH-02IS
Bếp kính âm 2 từ

Hiệu ứng kim loại xước (Metallic)
Công suất: 2kW - 1.8kW
Tổng công suất: 3.6kW

KT: W720 x D380 x H60mm
KT lỗ đá: W660 x D325mm

Giá: 19.800.000đ

MH-04I BM
Bếp kính âm 4 từ

Hiệu ứng kim loại xước (Metallic Black)
Công suất: 1.6kW - 1.6kW - 1.6kW - 2kW

Tổng công suất: 6.8kW
KT: W770 x D510 x H55mm
KT lỗ đá: W725 x D475mm

Giá: 26.400.000đ

MH-03IS
Bếp kính âm 3 từ

Hiệu ứng kim loại xước (Metallic)
Công suất: 3kW - 2kW - 1.6kW

Tổng công suất: 6.6kW
KT: W800 x D380 x H60mm
KT lỗ đá: W750 x D330mm

Giá: 22.000.000đ

 

05

09

MH-03I N
Bếp kính âm 3 từ (Kính đen chấm bi chìm)

Công suất: 2kW - 2kW - 1.6kW
Tổng công suất: 5.6kW

KT: W590 x D510 x H60mm
KT lỗ đá: W530 x D475mm

Giá: 18.150.000đ

MH-03IR N
Bếp kính âm 1 điện, 2 từ (Kính đen chấm bi chìm)

Công suất: 0.8/1.9kW - 1.6kW - 2kW
Tổng công suất: 5.5kW

KT: W810 x D450 x H55mm
KT lỗ đá: W770 x D400mm

Giá: 28.160.000đ

MH-02I N
Bếp kính âm 2 từ (Kính đen chấm bi chìm)

Công suất: 2kW - 1.8kW
Tổng công suất: 3.6kW

KT: W750 x D450 x H60mm
KT lỗ đá: W700 x D380mm

Giá: 17.380.000đ
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BẾP ĐIỆN TỪ ÂM

MH-04IR S
Bếp kính âm 2 từ, 2 điện

Công suất: 0.8kW/1.9kW - 1.2kW - 1.6kW - 2kW
Tổng công suất: 6.7kW

KT: W930 x D360 x H60mm
KT lỗ đá: W895 x D325mm

Giá: 32.340.000đ

MH-03IRB S
Bếp kính âm 2 từ, 1 điện

Công suất: 0.8kW/1.9kW - 1.6kW - 2kW
Tổng công suất: 5.5kW

KT:W810 x D450 x H55mm
KT lỗ đá: W770 x D400mm

Giá: 29.810.000đ

MH-02I
Bếp kính âm 2 từ

Công suất: 2kW - 1.8kW
Tổng công suất: 3.6kW

KT: W720 x D380 x H60mm
KT lỗ đá: W660 x D325mm

Giá: 18.975.000đ

MH-02IR
Bếp kính âm 1 điện, 1 từ

Công suất: 0.8kW/1.9kW - 2kW
Tổng công suất: 3.9kW

KT: W720x D380 x H60mm
KT lỗ đá: W690 x D320mm

Giá: 20.460.000đ

MH-02IR D (Kính đen chấm bi)
Giá: 20.900.000đ

MH-02I D (Kính đen chấm bi)
Giá: 19.415.000đ

MH-02IR SB (Kính đen chấm bi xanh ngọc bích)
Giá: 20.900.000đ

MH-02IR LB (Kính đen chấm bi nâu nhạt)
Giá: 20.900.000đ
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MH-02R
Bếp kính âm 2 điện

Công suất: 0.8kW/1.9kW - 1.8kW
Tổng công suất: 3.7kW

KT: W720x D380 x H60mm
KT lỗ đá: W690 x D320mm

Giá: 16.950.000đ

MH-03IRA
Bếp kính âm 2 điện, 1 từ

Công suất: 0.8kW/1.9kW - 1.2kW - 2kW
Tổng công suất: 5.1kW

KT: W810 x D450 x H55mm
KT lỗ đá: W770 x D400mm

Giá: 28.600.000đ

BẾP ĐIỆN TỪ ÂM

MH-732 EI
Bếp kính âm 2 từ

Công suất: 2kW - 2kW
Tổng công suất: 3.8kW

KT: W730 x D430 x H62mm
KT lỗ đá: W700 x D410mm

Giá: 11.000.000đ

MH-5903 I
Bếp kính âm 3 từ

Công suất: 2.6kW - 1.8kW - 3kW
Tổng công suất: 6.5kW

KT: W590 x D520 x H56mm
KT lỗ đá: W565 x D490mm

Giá: 13.200.000đ

MH-03IRB
Bếp kính âm 1 điện, 2 từ

Công suất: 0.8kW/1.9kW - 1.6kW - 2kW
Tổng công suất: 5.5kW

KT: W810 x D450 x H55mm
KT lỗ đá: W770 x D400mm

Giá: 29.370.000đ

MH-03IRB LB (Kính đen chấm bi nâu nhạt)
Giá: 29.370.000đ

MH-03IRB SB (Kính đen chấm bi xanh ngọc bích)
Giá: 29.370.000đ
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BẾP ĐIỆN TỪ ÂM

MH-732 EIR
Bếp kính âm 1 điện và 1 từ

Công suất: 2kW - 1kW/2.2kW
Tổng công suất: 4.2kW

KT: W730 x D430 x H62mm
KT lỗ đá: W700 x D410mm

Giá: 12.100.000đ

MH-732 ER
Bếp kính âm 2 điện

Công suất: 1.8kW - 1kW/2.2kW
Tổng công suất: 4kW

KT: W730 x D430 x H62mm
KT lỗ đá: W700 x D410mm

Giá: 9.900.000đ
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BẾP GAS ÂM

AS 9602DG
Kính cường lực màu xám, 2 gas

Công suất: 4.6kW - 4kW
KT: W850 x D490 x H75mm
KT lỗ đá: W790 x D440mm

Giá: 7.150.000đ

AS 9603DG
Kính cường lực màu xám, 3 gas

Công suất: 4.6kW - 4kW - 1.75kW
KT: W850 x D490 x H75mm
KT lỗ đá: W790 x D440mm

Giá: 7.920.000đ

HIỆU SUẤT CAO VÀ AN TOÀN
Thế hệ bếp gas Malloca sử dụng kính cường lực, với kiểu dáng 
mẫu mã đa dạng, chịu nhiệt, chịu lực tốt, phù hợp mọi không 
gian nhà bếp. Bếp gas Malloca cực kỳ an toàn khi sử dụng bộ 
phận van cảm biến với chức năng tự động ngắt gas khi có sự cố, 
chức năng hẹn giờ thông minh giúp bạn kiểm soát được thời 
gian đun nấu, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
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BẾP GAS ÂM

AS 9602B
Kính cường lực màu đen, 2 gas

Công suất: 4.6kW - 4kW
KT: W850 x D490 x H75mm
KT lỗ đá: W790 x D440mm

Giá: 7.150.000đ

AS 9603B
Kính cường lực màu đen, 3 gas

Công suất: 4.6kW - 4kW - 1.75kW
KT: W850 x D490 x H75mm
KT lỗ đá: W790 x D440mm

Giá: 7.920.000đ

AS 9502W
Kính cường lực màu trắng, 2 gas

Công suất: 3.8kW - 3.8kW
KT: W790 x D370 x H78mm
KT lỗ đá: W745 x D325mm

Giá: 5.885.000đ

AS 9502B
Kính cường lực màu đen, 2 gas

Công suất: 3.8kW - 3.8kW
KT: W790 x D370 x H78mm
KT lỗ đá: W745 x D325mm

Giá: 5.885.000đ

AS 9503B
Kính cường lực màu đen, 3 gas

Công suất: 3.8kW - 3.8kW - 1.5kW
KT: W790 x D370 x H78mm
KT lỗ đá: W745 x D325mm

Giá: 6.490.000đ

GHG724-MCB
Kính cường lực màu đen, 4 gas

Công suất: 2.4kW - 0.9kW - 1.88kW - 3.4kW
KT: W700 x D510 x H100mm
KT lỗ đá: W552 x D470mm

Giá: 8.900.000đ
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BẾP GAS ÂM

AS 9403B
Kính cường lực màu đen, 3 gas

Công suất: 3.8kW - 3.8kW - 1kW
KT: W850 x D490 x H75mm
KT lỗ đá: W790 x D440mm

Giá: 10.500.000đ

AS 9402BG
Kính cường lực màu xanh rêu & đen, 2 gas

Công suất: 3.8kW - 3.8kW
KT: W850 x D490 x H75mm
KT lỗ đá: W790 x D440mm

Giá: 9.570.000đ

AS 9402R
Kính cường lực màu đỏ bordeaux, 2 gas

Công suất: 3.8kW - 3.8kW
KT: W850 x D490 x H75mm
KT lỗ đá: W790 x D440mm

Giá: 9.570.000đ

AS 9403R
Kính cường lực màu đỏ bordeaux, 3 gas

Công suất: 3.8kW - 3.8kW - 1kW
KT: W850 x D490 x H75mm
KT lỗ đá: W790 x D440mm

Giá: 10.500.000đ

AS 9402G
Kính cường lực màu xanh rêu, 2 gas

Công suất: 3.8kW - 3.8kW
KT: W850 x D490 x H75mm
KT lỗ đá: W790 x D440mm

Giá: 9.570.000đ

AS 9403G
Kính cường lực màu xanh rêu, 3 gas

Công suất: 3.8kW - 3.8kW - 1kW
KT: W850 x D490 x H75mm
KT lỗ đá: W790 x D440mm

Giá: 10.500.000đ
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BẾP GAS ÂM

GHG 732A NEW
Kính cường lực màu đen, 2 gas

Công suất: 3.8kW - 3.8kW
KT: W730 x D420 x H73mm
KT lỗ đá: W660 x D360mm

Giá: 5.400.000đ

GHG 733B NEW
Kính cường lực màu đen, 3 gas
Công suất: 3.8kW - 3kW - 1kW

KT: W730 x D420 x H75mm
KT lỗ đá: W660 x D360mm

Giá: 5.700.000đ

EG 201C
Kính cường lực màu đen, 2 gas, 1 điện

Công suất: 3.8kW - 3.8kW - 1.8kW
KT: W800 x D480 x H82mm
KT lỗ đá: W745 x D430mm

Giá: 13.700.000đ
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BỘ SẢN PHẨM ÂM TỦ KẾT HỢP
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MWD-14B
Ngăn giữ nóng - Nhiệt độ 30oC-70oC

Tải trọng tối đa 25kg
KT: W595 x D525 x H140mm

Giá: 7.700.000đ

MW-944TA
Lò nướng kết hợp vi sóng - 44L

Công suất: 1600W
KT: W595 x D568 x H455mm

Giá: 21.780.000đ

BỘ SẢN PHẨM ÂM TỦ KẾT HỢP

MALLOCA

MW 927BG
Lò vi sóng kính trắng - 27L

Công suất: 1450W
KT: W595 x D400 x H390mm

Giá: 12.650.000đ

MOV-65DA
Lò nướng 9 chức năng – 65L

Công suất: 3000W
KT: W595 x D575 x H595mm

Giá: 19.140.000đ

MW 927BG
Lò vi sóng kính xám - 27L

Công suất: 1450W
KT: W595 x D400 x H390mm

Giá: 12.650.000đ

MOV-65 PYRO 
Lò nướng 9 chức năng – 65L

Công suất: 3000W
KT: W595 x D575 x H595mm

Giá: 19.140.000đ
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MOV-575 ECO
Lò nướng 6 chức năng - 57L

Công suất: 2300W
KT: W595 x D550 x H595mm

Giá: 11.000.000đ

made in
EUROPE

MOV-615EST
Lò nướng 5 chức năng - 61L

Công suất: 2343W
KT: W595 x D565 x H595mm

Giá: 12.750.000đ

MOV-72 CB
Lò nướng kết hợp vi sóng 13 chức năng – 72L

Công suất: 2880W
KT: W595 x D565 x H595mm

Giá: 24.200.000đ

BỘ SẢN PHẨM ÂM TỦ KẾT HỢP

TỐC ĐỘ GIA NHIỆT
Công nghệ làm nóng nhanh cho phép lò nướng đạt đến 
nhiệt độ đã thiết lập trong thời gian ngắn, thực phẩm chín 
nhanh, thơm ngon đồng thời tiết kiệm điện hiệu quả.

LÒ NƯỚNG KẾT HỢP VI SÓNG
Lò nướng kết hợp vi sóng được hoạt động với công suất 
tối đa giúp thực phẩm chín nhanh trong thời gian ngắn 
nhất.

KHÓA PHÍM AN TOÀN TRẺ EM
Vô hiệu hóa bảng điều khiển, đảm bảo sự an toàn cho trẻ 
nhỏ  khi không có sự giám sát của người lớn.

DUNG TÍCH LÊN ĐẾN 72L
Dẫn đầu về dung tích lò nướng trên thị trường, MOV-72 
CB phù hợp cho gia đình đông người hay những bữa tiệc 
dùng nướng gà, vịt, thịt mảng lớn… giúp tiết kiệm công 
sức và thời gian.

CỬA LÒ GIẢM CHẤN
Đóng mở cửa lò êm ái, giảm tối đa các chấn động trong 
quá trình sử dụng

72L
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MW-944TF
Lò vi sóng có chức năng nướng – 44L

Công suất: 1750W
KT: W595 x D568 x H455mm

Giá: 23.870.000đ

MOV-72 PYRO
Lò nướng 9 chức năng – 70L

Công suất: 3200W
KT: W595 x D575 x H595mm

Giá: 22.000.000đ

made in
EUROPE

made in
EUROPE

MOV-655EGT
Lò nướng 5 chức năng - 65L

Công suất: 2047W
KT: W595 x D565 x H595mm

Giá: 12.750.000đ

MOV-655EST
Lò nướng 5 chức năng - 65L

Công suất: 2047W
KT: W595 x D565 x H595mm

Giá: 12.750.000đ

MALLOCA

MW 927BG
Lò vi sóng kính đen - 27L

Công suất: 1450W
KT: W595 x D400 x H390mm

Giá: 12.650.000đ

MOV-659TC
Lò nướng 9 chức năng - 70L

Công suất: 3000W
KT: W595 x D575 x H595mm

Giá: 20.130.000đ

BỘ SẢN PHẨM ÂM TỦ KẾT HỢP
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MW-820B
Lò vi sóng kính đen phối inox - 20L

Công suất: 1000W
KT: W595 x D343 x H388mm

Giá: 8.800.000đ

MW-927DE
Lò vi sóng kính đen phối inox - 27L

Công suất: 1450W
KT: W595 x D420 x H388mm

Giá: 12.100.000đ

MOV-65DE
Lò nướng 9 chức năng - 70L

Công suất: 3000W
KT: W595 x D575 x H595mm

Giá: 20.130.000đ

Micro./Grill/Combi.

Weight/ Time Defrost

Kitchen Timer/ Clock

STOP / Clear

START / +30s/Con�rm

MOV-40CP
Lò nướng 7 chức năng - 40L

Công suất: 3280W
KT: W595 x D570 x H455mm

Giá: 16.500.000đ

MW-40CP
Lò vi sóng - 40L

Công suất: 1500W
KT: W595 x D570 x H455mm

Giá: 19.800.000đ

MOV-615EST
Lò nướng 5 chức năng - 61L

Công suất: 2343W
KT: W595 x D565 x H595mm

Giá: 12.750.000đ

made in
EUROPE

BỘ SẢN PHẨM ÂM TỦ KẾT HỢP
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BỘ SẢN PHẨM ÂM TỦ KẾT HỢP

MW 927S
Lò vi sóng kính đen phối inox - 27L

Công suất: 1450W
KT: W595 x D390 x H390mm

Giá: 11.880.000đ

MOV-659S
Lò nướng 9 chức năng - 70L

Công suất: 3000W
KT: W595 x D575 x H595mm

Giá: 19.140.000đ

MOV-659I
Lò nướng 9 chức năng - 70L

Công suất: 3000W
KT: W595 x D575 x H595mm

Giá: 17.490.000đ

MW-927I
Lò vi sóng kính đen phối inox - 27L

Công suất: 1450W
KT: W595 x D410 x H390mm

Giá: 10.450.000đ

MST-35CP
Lò hấp - 35L

Công suất: 3050W
KT: W595 x D434 x H455mm

Giá: 19.800.000đ

MWC-24CP
Tủ bảo quản rượu - 56L

Công suất: 80W
KT: W592 x D545 x H455mm

Giá: 19.800.000đ
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TỦ BẢO QUẢN RƯỢU

MWC-46BG
Tủ bảo quản rượu đứng độc lập hoặc âm tủ

Sức chứa: 46 chai (127L)
Công suất: 110W

KT: W595 x D570 x H820mm
Giá: 19.800.000đ

MWC-20BG
Tủ bảo quản rượu đứng độc lập hoặc âm tủ

Sức chứa: 20 chai (50L)
Công suất: 80W

KT: W295 x D570 x H820mm
Giá: 15.400.000đ

MWC-180BG
Tủ bảo quản rượu đứng độc lập hoặc âm tủ

Sức chứa: 154 chai (379L)
Công suất: 160W

KT: W595 x D710 x H1720mm
Giá: 35.200.000đ
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TỦ LẠNH

MF-521SBS
Đặc điểm sản phẩm: 
Tủ lạnh side by side 2 cửa - Tay nắm âm
Bề mặt cửa kim loại xước
Công nghệ không đóng tuyết
Công nghệ luồng khí lạnh đa chiều
Hệ thống tự điều chỉnh độ ẩm
Hệ thống điều khiển điện tử, cảm ứng
Hệ thống hiển thị LED
Hiển thị nhiệt độ ngăn đông và ngăn mát
Hệ thống đèn LED chiếu sáng trong tủ
Âm báo khi cửa mở quá 90 giây
Chức năng khóa trẻ em
Kệ kính cường lực an toàn
Chế độ SMART: tự động cài đặt nhiệt độ phù hợp  theo nhiệt độ môi trường
Chế độ ECO:  tiết kiệm điện năng
Chế độ SUPPER COOLING:  làm mát nhanh trong 2 giờ sau đó trở về chế độ tự động
Chế độ SUPPER FREEZING: làm đông nhanh trong 6 giờ sau đó trở về chế độ tự động 

Thông số kỹ thuật: 
Tổng dung tích: 521L
Dung tích ngăn mát: 344L
Dung tích ngăn đông: 177L
KT: W900 x D700 x H1.770mm
Giá: 29.700.000đ
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MÁY RỬA CHÉN TÍCH HỢP

WQP6-890F3
Máy rửa chén tích hợp
Màn hình hiển thị LCD

4 Chương trình rửa
Sức chứa: 06 bộ chén dĩa

Chức năng rửa rau quả bằng sóng siêu âm
Hệ thống điều khiển cảm ứng

Hệ thống tay phun có thể điều chỉnh
Khóa phím an toàn trẻ em

Thông số kỹ thuật:
Hiệu suất năng lượng: A++

Độ ồn: 58dB
Công suất: 1760W

Điện áp : 220-240V/50Hz
KT: W890 x D510 x H563mm

KT lỗ đá: W860 x D460 x Hmin650mm
Giá: 24.200.000đ

RỬA RAU QUẢ
Nhờ có chức năng tiệt trùng bằng sóng siêu âm nên 

người sử dụng có thể làm sạch rau củ quả.

RỬA TIẾT KIỆM
Máy rửa chén bát cao cấp Malloca đảm bảo tính 
thân thiện với môi trường bằng cách giữ chế độ 
nước đến chu trình cuối cùng, do đó làm giảm đáng 
kể lượng nước tiêu thụ vào khoảng 6-7 lít nước. Tiết 

kiệm đến 33 lít nước so với rửa bằng tay

RỬA LY
Các vật dụng khác như ly rượu, ly bia và bình sữa 
em bé cũng có thể được làm vệ sinh kỹ lưỡng với 
sự trợ giúp của máy rửa chén, vì nó có thể tiếp cận 

tất cả các góc độ của đồ vật.
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WQP12-J7713FB
Máy rửa chén âm tủ

Sức chứa: 14 bộ chén dĩa
Công suất: 1760-2100W, Độ ồn: 44dB

KT: W598 x D550 x H815mm
Giá: 22.000.000đ

WQP6-87CP
Máy rửa chén âm tủ - Dạng ngăn kéo

Sức chứa: 6 bộ chén dĩa
Công suất: 1850W, Độ ồn: 44dB

KT: W595 x D569 x H595mm
Giá: 22.000.000đ

WQP12-5201E
Máy rửa chén độc lập

Sức chứa: 12 bộ chén dĩa
Công suất: 1760W-2100W, Độ ồn: 44dB

KT: W598 x D600 x H845mm
Giá: 16.500.000đ

MÁY RỬA CHÉN

***Lưu ý: Sản phẩm không bao gồm mặt ốp gỗ.
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WQP12-7635BS
Máy rửa chén đứng độc lập
Sức chứa: 15 bộ chén dĩa

Công suất: 1760-2100W, Độ ồn: 44dB
KT: W598 x D598 x H845mm

Giá: 25.300.000đ

WQP12-J7223A E5
Máy rửa chén đứng độc lập
Sức chứa: 14 bộ chén dĩa

Công suất: 1760-2100W, Độ ồn: 44dB
KT: W598 x D598 x H845mm

Giá: 18.900.000đ

WQP12-J7309E E5
Máy rửa chén âm tủ

Sức chứa: 14 bộ chén dĩa
Công suất: 1760-2100W, Độ ồn: 44dB

KT: W598 x D570 x H815mm
Giá: 20.790.000đ

MSC-1005
Máy sấy tiệt trùng chén dĩa lắp âm tủ (100L)

Điều khiển cảm ứng
Công suất: 310W

KT: W595 x D500 x H595mm
Giá: 12.100.000đ

MSC-100A
Máy sấy tiệt trùng chén dĩa lắp âm tủ (100L)

Điều khiển điện tử
Công suất: 310W

KT: W595 x D500 x H595mm
Giá: 9.350.000đ

MÁY RỬA CHÉN - MÁY SẤY CHÉN

WQP12-J7309K E5
Máy rửa chén âm tủ

Sức chứa: 14 bộ chén dĩa
Công suất: 1760-2100W, Độ ồn: 44dB

KT: W598 x D570 x H815mm
Giá: 19.800.000đ
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SMART K-450
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu xám

KT: W860 x D515 x H210mm
KT lỗ đá: W840 x D480mm

Giá: 18.480.000đ

CHẬU RỬA ĐÁ

SMART K-500
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu xám

KT: W1160 x D515 x H210mm
KT lỗ đá: W1140 x D480mm

Giá: 19.470.000đ

ZEN K-13040
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đen

KT: W756 x D456 x H200mm
KT lỗ đá lắp nổi: W740 x D440mm (R5)

KT lỗ đá lắp âm: W700 x D400mm (R10)
Giá: 13.200.000đ

ZEN K-13073
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu xám

KT: W756 x D456 x H200mm
KT lỗ đá lắp nổi: W740 x D440mm (R5)

KT lỗ đá lắp âm: W700 x D400mm (R10)
Giá: 13.200.000đ

made in EUROPE

New collection
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CHẬU RỬA ĐÁ

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

NERO K-50040
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đen

KT: W1160 x D510 x H217mm
KT lỗ đá: W1140 x D480mm

Giá: 13.750.000đ

TITANIUM K-50073
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu xám

KT: W1160 x D510 x H217mm
KT lỗ đá: W1140 x D480mm

Giá: 13.750.000đ

NERO K-45040
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đen

KT: W860 x D510 x H217mm
KT lỗ đá: W840 x D480mm

Giá: 12.100.000đ

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

TITANIUM K-45073
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu xám

KT: W860 x D510 x H217mm
KT lỗ đá: W840 x D480mm

Giá: 12.100.000đ

TITANIUM K-10573
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu xám

KT: W570 x D500 x H220mm
KT lỗ đá: W550 x D480mm

Giá: 8.250.000đ

NERO K-10540
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đen

KT: W570 x D500 x H220mm
KT lỗ đá: W550 x D480mm

Giá: 8.250.000đ
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CHẬU RỬA ĐÁ

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

TORTORA K-50043
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đất

KT: W1160 x D510 x H217mm
KT lỗ đá: W1140 x D480mm

Giá: 13.750.000đ

BIANCO K-50062
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu kem

KT: W1160 x D510 x H217mm
KT lỗ đá: W1140 x D480mm

Giá: 13.750.000đ

TORTORA K-45043
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đất

KT: W860 x D510 x H217mm
KT lỗ đá: W840 x D480mm

Giá: 12.100.000đ

BIANCO K-45062
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu kem

KT: W860 x D510 x H217mm
KT lỗ đá: W840 x D480mm

Giá: 12.100.000đ

TORTORA K-10543
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đất

KT: W570 x D500 x H220mm
KT lỗ đá: W550 x D480mm

Giá: 8.250.000đ
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CHẬU RỬA INOX

MS 6302T
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W750 x D480 x H220mm
KT cắt đá : W730 x D460mm

Giá: 7.590.000 VNĐ

MS 1022D
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W760 x D460 x H230mm
KT lỗ đá: W735 x D435mm

Giá: 5.280.000đ
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MS 610T
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W840 x D460 x H205mm
KT lỗ đá: W820 x D440mm

Giá: 9.460.000đ

MS 6304T
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W860 x D480 x H220mm
KT lỗ đá: W840 x D460mm

Giá: 9.350.000đ

MS 620T
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W727.4 x D470 x H205mm

KT lỗ đá: W707 x D450mm
Giá: 8.910.000đ

MS 6305T
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W960 x D480 x H220mm
KT lỗ đá: W940 x D460mm

Giá: 9.790.000đ

MS 6306T
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W1160 x D480 x H220mm
KT lỗ đá: W1140 x D460mm

Giá: 12.100.000đ

MS 7818
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W1160 x D520 x H215mm
KT lỗ đá: W1140 x D500mm

Giá: 8.140.000đ

CHẬU RỬA INOX
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MS 6075
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W750 x D440 x H200mm

KT lỗ đá lắp nổi: W725 x D415mm
KT lỗ đá lắp âm: W710 x D400mm (R25)

Giá: 6.380.000đ

MS 6081
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W810 x D440 x H200mm

KT lỗ đá lắp nổi: W785 x D415mm
KT lỗ đá lắp âm: W770 x D400mm (R25)

Giá: 6.600.000đ

MS 8817
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W1150 x D500 x H220mm
KT lỗ đá: W1122 x D475mm

Giá: 11.000.000đ

MS 8816
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W1150 x D500 x H215mm
KT lỗ đá: W1122 x D475mm

Giá: 10.450.000đ

MS 8815R
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W1150 x D500 x H215mm
KT lỗ đá: W1122 x D475mm

Giá: 9.900.000đ

MS 8815L
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W1150 x D500 x H215mm
KT lỗ đá: W1122 x D475mm

Giá: 9.900.000đ

CHẬU RỬA INOX
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MS 8812
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W800 x D500 x H223mm
KT lỗ đá: W773 x D475mm

Giá: 7.370.000đ

MS 8804
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W980 x D500 x H220mm
KT lỗ đá: W965 x D480mm

Giá: 9.020.000đ

MS 1028D
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W850 x D480 x H235mm
KT lỗ đá: W825 x D455mm

Giá: 8.800.000đ

MS 8809
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W980 x D500 x H220mm
KT lỗ đá: W955 x D475mm

Giá: 8.470.000đ

MS 8801
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W825 x D455 x H212mm
KT lỗ đá: W805 x D435mm

Giá: 7.150.000đ

MS 1024
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W875 x D475 x H210mm
KT lỗ đá: W856 x D456mm

Giá: 5.170.000đ

CHẬU RỬA INOX
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MS 1025R NEW
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W1160 x D500 x H200mm
KT lỗ đá: W1138 x D478mm

Giá: 6.600.000đ

MS 1025L NEW
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W1160 x D500 x H200mm
KT lỗ đá: W1138 x D478mm

Giá: 6.600.000đ

MS 1027R NEW
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W1120 x D500 x H200mm
KT lỗ đá: W1098 x D478mm

Giá: 6.600.000đ

MS 1027L NEW
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W1120 x D500 x H200mm
KT lỗ đá: W1098 x D478mm

Giá: 6.600.000đ

MS 2025
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W930 x D500 x H220mm
KT lỗ đá: W903 x D475mm

Giá: 5.170.000đ

MS 1001 NEW
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W776 x D476 x H220mm
KT lỗ đá: W756 x D456mm

Giá: 4.730.000đ

CHẬU RỬA INOX
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MS 1017 NEW
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W800 x D500 x H200mm
KT lỗ đá: W778 x D478mm

Giá: 4.400.000đ

MS 2076E
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W760 x D430 x H200mm
KT lỗ đá: W735 x D405mm

Giá: 4.180.000đ

MS 1011 NEW
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W850 x D450 x H210mm
KT lỗ đá: W830 x D430mm

Giá: 4.840.000đ

MS 1011P
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W780 x D430 x H210mm
KT lỗ đá: W760 x D410mm

Giá: liên hệ SR

MS 1023
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W580 x D480 x H200mm
KT lỗ đá: W555 x D455mm

Giá: 3.300.000đ

MS 6044
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W440 x D440 x H220mm

KT lỗ đá lắp nổi: W415 x D415mm
KT lỗ đá lắp âm: W400 x D400mm (R25)

Giá: 3.740.000đ

CHẬU RỬA INOX
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VÒI CHẬU

K131GR
Vòi sơn giả đá màu xám

Giá:4.180.000đ

K131BL
Vòi sơn giả đá màu đen

Giá:4.180.000đ

K131CR
Vòi sơn giả đá màu kem

Giá:4.180.000đ

K131BR
Vòi sơn giả đá màu đất

Giá:4.180.000đ
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VÒI CHẬU

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

MF-040
Vòi sơn giả đá

Giá: 7.920.000đ

MF-073
Vòi sơn giả đá

Giá: 7.920.000đ

MF-043
Vòi sơn giả đá

Giá: 7.920.000đ

MF-062
Vòi sơn giả đá

Giá: 7.920.000đ

K095-S
Vòi inox (Vòi dây rút)

Giá: 4.290.000đ

K046-S
Vòi inox (Vòi dây rút)

Giá: 4.510.000đ

K060-S
Vòi inox - Trục quay 360o

Giá: 4.400.000đ

K061-S
Vòi inox

Giá: 2.970.000đ

K118-S
Vòi inox

Giá: 3.850.000đ

K130-S
Vòi inox

Giá: 4.180.000đ

K559-SN
Vòi inox

Giá: 3.520.000đ

K569-SN
Vòi inox

Giá: 3.520.000đ
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K94C
Vòi mạ Chrome (Vòi dây rút)

Giá: 5.280.000đ

K77C
Vòi mạ Chrome
Giá: 2.550.000đ

K150DW
Vòi mạ Chrome

Ba nguồn: Nóng, lạnh & nước uống
Giá: 4.510.000đ

K081C
Vòi mạ Chrome

Ống silicone chịu nhiệt
Giá: 3.520.000đ

K014C
Vòi mạ Chrome
Giá: 4.950.000đ

K275C
Vòi mạ Chrome
Giá: 5.170.000đ

K291C
Vòi mạ Chrome
Giá: 4.620.000đ

K292C
Vòi mạ Chrome
Giá: 3.520.000đ

VÒI CHẬU

K110-S
Vòi inox (Vòi dây rút)

Giá: 3.850.000đ

K298C
Vòi mạ Chrome
Giá: 3.410.000đ

K79C
Vòi mạ Chrome
Giá: 4.950.000đ

K82C
Vòi mạ Chrome
Giá: 3.630.000đ

www.malloca.com



K119N9
Vòi mạ Chrome (Vòi dây rút)

Giá: 3.080.000đ

K290C
Vòi mạ Chrome
Giá: 3.520.000đ

K140
Vòi mạ Chrome (Vòi dây rút)

Giá: 2.860.000đ

K279N
Vòi mạ Chrome
Giá: 2.970.000đ

K119T1
Vòi mạ Chrome
Giá: 2.805.000đ

K012C
Vòi mạ Chrome (Vòi dây rút)

Giá: 3.300.000đ

K120N
Vòi mạ Chrome
Giá: 1.815.000đ

K121N
Vòi mạ Chrome
Giá: 1.980.000đ

K1603CL
Vòi mạ Chrome (Một nguồn nước)

Giá: 1.540.000đ

K289C
Vòi mạ Chrome
Giá: 3.850.000đ

K151T
Vòi mạ Chrome
Giá: 2.475.000đ

VÒI CHẬU

Vòi chậu - 52 | 53



MÁY GIẶT - SẤY QUẦN ÁO
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MÁY GIẶT - SẤY QUẦN ÁO

MWD-FC100
Máy giặt kết hợp sấy

Màu sắc: trắng, kính đen
Tải trọng giặt: 10Kg - Tải trọng sấy: 7Kg

Công suất: 2000W
KT: W595 x D622 x H845mm

Giá: 24.750.000đ

MWM-09SIL
Máy giặt quần áo

Màu sắc: xám bạc, kính đen
Tải trọng: 9Kg

Công suất: 2000W
KT: W595 x D622 x H850mm

Giá: 16.830.000đ

MTD-010SIL
Máy sấy quần áo
Tải trọng: 10Kg

Công suất: 850W
KT: W595 x D622 x H850mm

Giá: 17.930.000đ
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RỔ INOX L-23
KT: W420 x D208 x H70mm

Giá: 990.000đ

RỔ INOX L-24
KT: W365 x D210 x H80mm

Giá: 920.000đ

RỔ INOX L-02
KT: W350 x D313 x H80mm

Giá: 600.000đ

RỔ INOX L-84
KT: W230 x D360 x H101mm

Giá: 1.540.000đ

(Phụ kiện L-84 phụ hợp với chậu: MS 6302T,
MS 6304T, MS 6305T, MS 6306T)

SDS 67
Bình xà bông

Lắp âm chậu rửa
Giá: 880.000đ

PHỤ KIỆN NHÀ BẾP

RỔ NHỰA CS 50
KT: W225 x D(330-467) x H93mm

Giá: 825.000đ
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MRC DM-P26
Bột vệ sinh bên trong

máy rửa chén
Giá: 320.000đ

GC-775L
Dung dịch làm sạch và bóng
bề mặt kính - kính Ceramic

Giá: 430.000đ

KD-305
Dung dịch vệ sinh và diệt khuẩn
bên trong lò vi sóng - lò nướng

Giá: 475.000đ

PHỤ KIỆN NHÀ BẾP
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SA-2041
Bộ nồi inox 9 món cao cấp
Sử dụng cho tất cả các bếp

KT: Ø24, Ø20, Ø18, Ø16 (Quánh), Ø24 (Chảo)
Giá: 7.920.000đ

SA-2030
Bộ nồi inox 6 món cao cấp
Sử dụng cho tất cả các bếp
KT: Ø22, Ø20, Ø16 (Quánh)

Giá: 3.850.000đ

SA-4002
Bộ nồi inox 8 món cao cấp

Sử dụng cho tất cả các bếp
KT: Ø24, Ø20, Ø18, Ø16

Giá: 4.510.000đ

TE-025
Bộ nồi inox 6 món cao cấp
Sử dụng cho tất cả các bếp

KT: Ø24, Ø20, Ø18
Giá: 3.780.000đ

MAF-06
Nồi chiên không dầu

Điều khiển cảm ứng - 10 chức năng menu
Dung tích: 6L

Công suất: 1700W
Giá: 4.180.000đ

SA-099
Chảo lẩu inox cao cấp

Sử dụng cho tất cả các bếp
KT: Ø30

Giá: 2.850.000đ

MCT-K30
Bếp từ để bàn

10 mức công suất 200W-2000W
10 mức nhiệt độ 60oC-240oC

KT bếp: W320 x D390 x H65mm
Giá: 3.300.000đ

MAF-09B
Nồi chiên không dầu

Điều khiển cảm ứng - núm vặn
Dung tích: 2.5L

Công suất: 1300W
Giá: 2.750.000đ

SA-1503
Bộ nồi inox 9 món cao cấp
Sử dụng cho tất cả các bếp

KT: Ø24, Ø20, Ø18, Ø16 (Quánh), Ø24 (Chảo)
Giá: 5.650.000đ
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SA-02
Chảo không dính inox cao cấp
Sử dụng cho tất cả các bếp

KT: Ø26
Giá: 1.980.000đ

GP-455
Vĩ nướng đa năng

Sử dụng cho tất cả các bếp, lò nướng
KT: W455 x D230 x H35mm

Giá: 1.980.000đ

SA-05 EHN
Chảo không dính inox cao cấp
Sử dụng cho tất cả các bếp

KT: Ø24
Giá: 1.650.000đ

www.malloca.com



MOV-10128
Bộ đựng gia vị (dầu & dấm)

Chất liệu: thủy tinh, inox
Giá: 500.000đ

MSPS-80142
Bộ đựng gia vị (4 lọ)

Chất liệu: nhựa cao cấp, inox
Giá: 1.500.000đ

MSPS-80145
Bộ đựng gia vị (2 lọ)

Chất liệu: nhựa cao cấp, inox
Giá: 950.000đ

MMPM-657A
Dụng cụ xay tiêu (Bằng tay)

Chất liệu: nhựa, inox
Giá: 275.000đ

MST-6667
Bộ lót nồi (4 cái)

Chất liệu: silicon chịu nhiệt
Giá: 220.000đ

MGC-6501
Dụng cụ băm tỏi

Chất liệu: nhựa cao cấp
Giá: 220.000đ

MDD-14028
Khay úp chén dĩa

Chất liệu: Nhựa cao cấp
KT: W290 x D390 x H50mm

Giá: 450.000đ

MFS-9001
Máy thái thực phẩm

Thái thực phẩm mỏng 1-15mm
Công suất:150W
Giá: 3.250.000đ

MWO-TZ9
Bộ dụng cụ khui rượu

Chất liệu: inox, nhựa cao cấp
Công suất: 6V DC 80mA

Giá: 1.870.000đ

MKS-829
Cân điện tử

Cân được từ 1g - 5kg
Giá: 750.000đ
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